ĐỀ HSG HÓA 12 TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2024
A. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu; 8,0 điểm)

Câu I (3,0 điểm):


1.  Hãy tách riêng từng chất rắn sau: BaCO3, MgO, Al2O3, Fe2O3, SiO2  ra khỏi hỗn hợp sao cho khối lượng mỗi chất không đổi. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
  

2. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết (điều kiện thí nghiệm có đủ) viết các phương trình điều chế: Cao su buna-N, Benzyl axetat, Axit Picric.



3. Cho sơ đồ phản ứng sau:




(1)  A  +  D 
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   E;








(2)  A  +  B  
[image: image2.wmf]0

t

¾¾®

  F;



(3)  F + KMnO4 + H2O 
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 G  + H + X;





(4)  E + KMnO4 + X 
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 A + G + H + H2O;




(5)  E  +  F  
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 A  + H2O;







(6)  M + KMnO4 +  X  
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  G + Cl2
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+ H  + H2O;




(7)  E   +  N + H2O
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X + T.
Biết A, B, D, E, F, G, H, X, M, N, T là kí hiệu của các chất khác nhau. Phân tử G có 7 nguyên tử. Xác định các chất A, B, D, E, F, G, H, X, M, N, T và hoàn thành các phương trình phản ứng.
Câu II (2,0 điểm):


1. Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có ion 
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). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi thu được 8,78 gam chất rắn. Tính nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X. 


2. Hỗn hợp X1 gồm Fe, FeCO3 và kim loại M (có hóa trị không đổi). Cho 14,1 gam X1 tác dụng hết với 500 ml dung dịch HNO3 x M, thu được dung dịch X2 và 4,48 lít hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđro là 16,75) gồm hai chất khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Để trung hoà HNO3 dư có trong dung dịch X2 cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M  thu được dung dịch X3. Chia X3 thành hai phần bằng nhau:


- Phần một đem cô cạn thì thu được 38,3 gam hỗn hợp muối khan. 



- Phần hai cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 8,025 gam kết tủa. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các chất khí đo ở đktc, quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Xác định kim loại M và tính giá trị của x.
Câu III (2,0 điểm):


1. Hợp chất hữu cơ X đơn chức chứa C, H, O. Cho một lượng chất X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch KOH 2,4 M rồi cô cạn thu được 105 gam chất rắn khan Y và m gam ancol Z. Oxi hóa m gam ancol Z bằng oxi (có xúc tác) được hỗn hợp A. Chia A thành 3 phần bằng nhau:


   - Phần một tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch amoniac thu được 21,6 gam Ag. 


   - Phần hai tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 2,24 lít khí ở (đktc). 


   - Phần ba tác dụng với Na vừa đủ thu được 4,48 lít khí ở (đktc) và 25,8 gam chất rắn khan.

a) Xác định công thức cấu tạo của ancol Z, biết khi đun nóng Z với H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.

b) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Xác định công thức cấu tạo của X. Viết các đồng phân cùng chức của X và gọi tên.


2. Hợp chất hữu cơ A (chứa 3 nguyên tố C, H, O) chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 0,005 mol chất A tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH (khối lượng riêng 1,2 g/ml) thu được dung dịch B. Làm bay hơi dung dịch B thu được 59,49 gam hơi nước và còn lại 1,48 gam hỗn hợp các chất rắn khan D. Nếu đốt cháy hoàn toàn D thu được 0,795 gam Na2CO3; 0,952 lít CO2 (đktc) và 0,495 gam H2O. Nếu cho D tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, rồi chưng cất thì được ba chất hữu cơ X, Y, Z chỉ chứa các nguyên tố C, H, O. Biết X, Y là 2 axit hữu cơ đơn chức (MX < MY). Z tác dụng với dung dịch Br2 tạo ra sản phẩm T có khối lượng phân tử lớn hơn Z là 237 (đvC). Xác định công thức cấu tạo của A, X, Y, Z, T? 

Câu IV(1,0 điểm): 


1. Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ:
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Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong hai thí nghiệm. Biết các chất  X, Y, Z, T trong mỗi thí nghiệm lần lượt là:
Thí nghiệm 1: H2SO4 đặc, C, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2, khóa K đóng.

Thí nghiệm 2: dung dịch HCl, KMnO4, dung dịch KBr, dung dịch FeCl2, khóa K mở.

            2. Bình “ga” loại 12 cân sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa 12 kg khí hóa lỏng gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Trung bình lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí “ga” của hộ gia đình Y là 10000 kJ/ngày và hiệu suất sử dụng nhiệt là 67,25%. Viết phương trình đốt cháy. Tính số ngày gia đình Y sử dụng hết bình ga trên và khối lượng khí CO2 thoát ra môi trường.
B. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (40 câu; 12,0 điểm)
Câu 1: Trong các chất sau đây: Na2CO3​, NaHCO3, KH2PO4, NH4Cl, NaHS, Na2HPO3, HCOONa, NaHSO4. Số muối axit là

          A. 6.
B. 5.
C. 7.
D. 4.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai?


A. Etyl axetat có công thức phân tử là C4H8O2.


B. Metyl acrylat có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.


C. Phân tử metyl metacrylat có một liên kết π trong phân tử.


D. Etyl fomat có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: 

(1) X1 + H2O 
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X2 + X3
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 + H2
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; 

(2) X2 + X4 
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BaCO3 + K2CO3 + H2O; 

(3) X2 + X3 
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X1 + X5 + H2O; 

(4) X4 + X6 
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BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O.
     Các chất X5, X6 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. KClO, H2SO4.           

B. Ba(HCO3)2, KHSO4.        

C. Ba(HCO3)2, H2SO4.            
D. KClO, KHSO4. 
Câu 4: Cho các polime sau: cao su buna, bông, len, xenlulozơ, poli(vinyl clorua), polietylen, tơ                   tằm, tơ visco, tơ enang, tinh bột. Số polime thuộc loại polime thiên nhiên là

A. 5.
B. 6.

C. 7.
D. 4.
Câu 5: Cho thiết bị và cách bố trí thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:
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Cách bố trí như trên không thể dùng để thực hiện thí nghiệm nào sau đây?


A. Điều chế O2 từ NaNO3.   
B. Điều chế NH3 từ NH4Cl. 
                

C. Điều chế O2 từ KMnO4.  
D. Điều chế N2 từ NH4NO2. 
Câu 6: Nhận định nào sau đây đúng?

A. Anilin làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.


B. Tất cả các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím.

C. Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.


D. Tính bazơ của amoniac mạnh hơn metylamin, nhưng lại yếu hơn anilin.
Câu 7: Cho các nhận định sau:


(a) Amoni sunfat tan tốt trong nước, chứa 12% nitơ về khối lượng.

(b) Nhôm dẫn điện tốt hơn đồng.


(c) Lưu huỳnh đioxit được dùng để tẩy trắng bột gỗ, dùng làm chất diệt nấm mốc.


(d) Phân kali thường dùng là K2SO4 và KCl đều dễ tan trong nước.


(e) Muốn pha loãng axit sunfuric đặc, ta phải rót từ từ nước vào lọ đựng axit sunfuric đặc.


(f) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.

 
(g) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 thu được kết tủa.

 
(h) Amophot là hỗn hợp các muối NH4H2PO4 và KNO3.
Số nhận định đúng là


A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3. 

Câu 8: Cho các phát biểu sau:


(a) Cho đá vôi vào dung dịch phenol sẽ có khí bay ra.


(b) Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ.


(c) Để loại bỏ anilin dính trong ống nghiệm có thể dùng dung dịch HCl.


(d) Đun nóng tripanmitin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.


(e) Trùng hợp axit terephtalic với etylen glicol thu được poli(etylen-terephtalat).

         (f) Trong một phân tử Lysin có 14 nguyên tử hiđro.

         (g) Có 4 đồng phân este có cùng công thức phân tử C5H8O2 phản ứng với dung dịch NaOH thu được muối và anđehit. 
Số phát biểu đúng là


A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 9: Hòa tan hết m gam hỗn hợp M gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO bằng 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản ứng, thu được dung dịch X và 0,2 mol khí H2. Cô cạn dung dịch X thu được 88,7 gam muối khan. Giá trị của m là

       A. 25,6.
 B. 32,6.
 C. 27,7.
D. 26,5.
Câu 10: Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là


A. 6.
B. 7.
C. 5.
D. 8.

Câu 11: Nung nóng 8,96 gam bột Fe trong khí O2 một thời gian, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch hỗn hợp gồm 0,32 mol HNO3 và a mol H2SO4, thu được dung dịch Y (không chứa 
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) và 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của a là


A. 0,32.                        B. 0,16. 
C. 0,04.
D. 0,06.

Câu 12: Cho các phát biểu sau:
(a) Valin phản ứng được với dung dịch HCl.
(b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, t°) thu được sobitol.
(c) Phenol (C6H5OH) tan trong dung dịch NaOH loãng, dư.
(d) Đồng trùng ngưng buta-1,3-đien với stiren (xúc tác Na) thu được cao su buna-S.
(e) Amilopectin và glicogen có cấu trúc mạch phân nhánh.

(f) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic. 


(g) Dung dịch natriphenolat tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3.     

Số phát biểu đúng là


      A. 5.       
B. 3.       
C. 6.       
D. 4.

Câu 13: Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.

Trong các phát biểu sau:


(a) 1 mol Y phản ứng tối đa với 4 mol H2. 

(b) Chất Z có đồng phân hình học.


(c) Chất X có tên gọi là but-1-in.


(d) Ba chất X, Y và Z đều có mạch cacbon không phân nhánh.


(e) Tên gọi của chất Y là vinylaxetilen.


(f) Chất Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư tạo kết tủa trắng.

(g) Cho 0,1 mol X phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 26,4 gam kết tủa. 
Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dich Br2 dư thì khối lượng Br2 phản ứng tối đa là

A. 64,0 gam.
B. 41,6 gam.
C. 48,0 gam.
D. 52,8 gam.
Câu 15: Hai dung dịch X và Y chứa các ion khác nhau. Mỗi dung dịch chứa đúng hai loại cation và hai loại anion trong số các ion sau:
	Ion
	K+
	Mg2+
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	Số mol
	0,15
	0,1
	0,25
	0,2
	0,1
	0,075
	0,25
	0,15


Biết X hòa tan được Fe(OH)3. Khối lượng chất tan có trong Y là


A. 25,3 gam.
B. 22,9 gam.              
C. 15,15 gam.               D. 24,2 gam.

Câu 16: Cho dãy các chất sau: Al, ZnO, Al2O3, NaHCO3, NaHSO4, Na2CO3, AgNO3, BaCO3, Na2HPO4, KHS,  (NH4)2CO3. Số chất trong dãy vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là
           A. 7.
B. 10.
C. 8.
D. 9.

Câu 17: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối nhỏ hơn trong Z là


    A. 0,82 gam.
      B. 0,68 gam.
C. 2,72 gam.
D. 3,40 gam.

Câu 18: Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm phenol và axit etanoic tác dụng vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch X và 33,1 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Trung hòa hoàn toàn X cần vừa đủ 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Giá trị của m là


A. 33,4.
B. 24,8.
C. 21,4.
D. 39,4.
Câu 19: Cho các phát biểu sau:


(a) Etyl butirat và etyl propionat có mùi thơm của dứa. 

(b) Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.

(c) Teflon, thủy tinh hữu cơ, tơ nilon-6,6 được điều chế từ phản ứng trùng hợp các monome tương ứng.

(d) Cao su thiên nhiên tan trong xăng, benzen.

(e) Đốt cháy hoàn toàn một đipeptit mạch hở, luôn thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1:1.


(f) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 20: Cho các thí nghiệm sau:


(a) Cho a mol bột Fe vào dung dịch chứa a mol AgNO3 và a mol Fe(NO3)3.

(b) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol BaCl2 và a mol NaHCO3. 

(c) Cho dung dịch chứa a mol NaHSO4 vào dung dịch chứa a mol BaCl2.

(d) Cho a mol Fe(OH)2 vào dung dịch chứa 1,5a mol HCl loãng.

(e) Cho a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 1,5a mol KOH.


(f) Cho dung dịch chứa a mol KOH vào dung dịch chứa a mol NaH2PO4.
Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai chất tan sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn là

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 6.

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4, thu được khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:
	Thể tích dung dịch NaOH (ml) 
	140
	240

	Khối lượng kết tủa (gam) 
	2a + 1,56
	a


Giá trị của tổng (m + a) gam là

A. 6,66. 
B. 10,08. 
C. 7,38. 
D. 4,26.
Câu 22: Cho các phát biểu sau:
(a) Amilopectin là polime có mạch không phân nhánh.
(b) Đường glucozơ ngọt hơn đường saccarozơ.
(c) Dùng phản ứng màu biure phân biệt được Gly-Ala với Gly-Ala-Gly.
(d) Muối đinatri của axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn (mì chính).


(e) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm tơ nhân tạo.

(f) Trong cơ thể người, chất béo bị oxi hóa chậm thành CO2, H2O và cung cấp năng lượng.
(g) Isoamyl axetat có mùi thơm hoa nhài.
Số phát biểu đúng là


A. 3.       
B. 5.       
C. 4.        
D. 2.

Câu 23: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Al trong hỗn hợp X là


A. 24%.
 B. 32%.
C. 23%.
D. 42%.

Câu 24: Cho hai chất hữu cơ X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở (MX < MY); T là este hai chức tạo bởi X, Y và một ancol no, mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 20,64 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ 15,456 lít O2 (đktc), toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được kết tủa và dung dịch A. Khối lượng dung dịch A giảm 32,28 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Mặt khác cho 10,32 gam hỗn hợp E tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư (t0) thu được 19,44 gam Ag. Nếu cho 10,32 gam hỗn hợp E tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 1,5M (t0), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của m là

A. 18.
B. 15.
C. 8.
D. 20.
Câu 25: Có các dung dịch sau: NaOH, Na3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4 và H3PO4. Khi trộn các dung dịch trên với nhau theo từng đôi một thì có bao nhiêu cặp xảy ra phản ứng hóa học?

A. 6.
B. 8.
C. 5.
D. 7.
Câu 26: Cho các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ số mol:


(1) C9H20N2O4 + 2NaOH 
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 X1 + X2 + X3( + H2O;



(2) X1 + 3HCl ( X4 + 2NaCl;

(3) X2 
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 C2H4 + H2O;



(4) X2 + O2 
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X5 + H2O;
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(5) X6 + CO 
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 X5.
Biết X3 có cùng số nguyên tử cacbon với X2. Cho các phát biểu sau:


(a) X6 có công thức phân tử CH4O.


(b) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X5 trong oxi dư thu được 4 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O.


(c) Tổng số nguyên tử trong phân tử X4 là 16.


(d) X3 có hai công thức cấu tạo phù hợp. 


(e) Đun X6 với H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.

Số phát biểu đúng là


A. 5. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2.
Câu 27: X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không quá 2 liên kết π và 50 < MX < MY); Z là este được tạo bởi X, Y và etylen glicol. Đốt cháy 13,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,50 mol O2. Mặt khác 0,36 mol E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol Br2. Nếu đun nóng 13,12 gam E với 200 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ của a:b gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
 Câu 28: Thực hiện các thí nghiệm:


(a) Cho Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư).


(b) Đốt nóng hỗn hợp Fe và S (trong chân không).


(c) Cho kim loại Fe vào dung dịch HCl dư.


(d) Cho 1,5a mol Fe tan hết trong dung dịch chứa 3a mol H2SO4 đặc, nóng  thu được SO2 là sản phẩn khử duy nhất của H2SO4.


(e) Cho hỗn hợp chứa 0,01 mol Fe3O4 và 0,03 mol Zn vào 200 ml dung dịch HCl 0,5M.


(f) Dẫn khí H2S dư qua bình đựng dung dịch FeCl3.


(g) Cho a mol Fe vào dung dịch chứa 3,5a mol AgNO3.


(h) Nung Fe(NO3)2 trong bình kín (không chứa oxi) đến khối lượng không đổi.


(i) Cho kim loại Fe và dung dịch H2SO4 loãng, nguội.

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số thí nghiệm sản phẩm chứa hợp chất sắt (II) là


A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 8.
Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este hai chức A (tạo bởi axit hai chức) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi cô cạn chỉ thu được hơi H2O và hỗn hợp X gồm hai muối (đều có khối lượng phân tử lớn hơn 68). Đốt cháy toàn bộ lượng muối trên cần vừa đúng 6,496 lít O2 (đktc), thu được 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp X là 


A. 6,28 gam.
B. 2,68 gam.
C. 4,64 gam.
D. 4,46 gam.

Câu 30: Cho hơi nước đi qua than nung đỏ, thu được 0,735 mol hỗn hợp khi X (gồm CO, CO2 và H2). Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư, nung nóng) thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) thu được 36,48 gam SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của khí H2 trong X là


A. 5,41%.
B. 22,45%.
C. 7,81%.
D. 16,33%.
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 26,72 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,76 mol Ba(OH)2, thu được 98,5 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 26,72 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 


A. 30.
B. 32.
C. 25.
D. 40.
Câu 32: Cho 16 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M (hai kim loại có cùng số mol) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch Y chứa 84 gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2 (có tỉ lệ mol là 1:1). Biết M không tác dụng được với H2O ở điều kiện nhiệt độ thường. Cho các phát biểu sau:


(a) Kim loại M thuộc chu kỳ 4 trong bảng hệ thống tuần hoàn.


(b) Kim loại M tác dụng được với dung dịch NaOH.


(c) Số oxi hóa cao nhất của kim loại M trong hợp chất là +3.


(d) Kim loại M thường được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện.


(e) Phần trăm khối lượng của Mg trong X là 30%.

Số phát biểu đúng là


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 33: Hỗn hợp M gồm 2 chất hữu cơ mạch hở X (C5H11NO4) và đipeptit Y (C6H12N2O3). Cho M tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch gồm một chất hữu cơ Z là muối của amino axit T, một muối E là muối của axit cacboxylic và ancol F. Biết M có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Cho các phát biểu sau:


(a) T là alanin.


(b) Đun nóng E với hỗn hợp vôi tôi xút thu được metan.


(c) 1 mol hỗn hợp M phản ứng tối đa 3 mol NaOH.


(d) Oxi hoá F với CuO, đun nóng thu được etanal.


(e) Trong phân tử của X có 2 nhóm chức este.


(f) Cho 1 mol M phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư), thu được số mol Ag luôn nhỏ hơn 2 mol.

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 5,52 gam Mg trong dung dịch gồm HCl và Fe(NO3)3, thu được dung dịch X (chỉ chứa các muối) và hỗn hợp Y gồm bốn khí (H2, NO, N2O và N2) trong đó có 3 khí có cùng số mol. Trong Y chứa 0,02 mol H2. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 39,825 gam kết tủa.

- Phần 2 tác dụng vừa đủ với 0,27 mol NaOH, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi được 5,8 gam chất rắn khan.

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của khí N2O trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?  

A. 70%.
B. 40%.
C. 50%.
D. 35%.

Câu 35: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm bột kim loại Al và hai oxit sắt trong khí trơ thu được hỗn hợp rắn X (oxi chiếm 20,216% về khối lượng của X). Chia X thành hai phần:


Phần 1 phản ứng hết với 250 ml dung dịch KOH 1M thu được 0,075 mol khí H2 và dung dịch chứa 23,45 gam hai chất tan. 

Phần 2 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y chứa các muối trung hòa và 0,975 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của 
[image: image28.wmf]6

S

+

). Dung dịch Y hòa tan tối đa 42,3 gam Mg. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 89.
         
B. 48.
                  C. 82.
                      D. 84.
Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 21,78 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgCO3, Al(NO3)3 bằng dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 và 0,65 mol H2SO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, N2O và H2 (trong đó số mol của N2O là 0,04; tỉ khối của Z so với He bằng 7,25). Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 57,6 gam đồng thời thu được 24,36 gam kết tủa. Cho các phát biểu sau:


(a) Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng nhẹ thì có khí thoát ra.


(b) Số mol khí N2 trong Z là 0,07 mol.


(c) Khối lượng MgCO3 trong X là 8,4 gam.


(d) Thành phần phần trăm về khối lượng của N2 trong Z là 28,48%.


(e) Khối lượng kim loại Al trong hỗn hợp X là 3,24 gam.

Số phát biểu đúng là

          A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

Câu 37: X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 50%. 
B. 26%. 
C. 13%. 
D. 60%.

Câu 38: Cho m gam X gồm các este của C2H5OH với axit cacboxylic và 0,1 mol glyxin tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn, thu được hỗn hợp khí, hơi Z gồm CO2, H2O, N2 và 0,3 mol chất rắn Na2CO3. Hấp thụ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 80 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 34,9 gam so với ban đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của glyxin trong X là

A. 21,45.
B. 15,15.
C. 17,98.
D. 28,13.

Câu 39: Oxi hóa m gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe trong oxi một thời gian, thu được (m + 4,16) gam hỗn hợp Y chứa các oxit của kim loại. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Z chứa (3m + 1,82) gam muối. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Z, thu được (9m + 4,06) gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 3m gam Y bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4, thu được dung dịch T chỉ chứa x gam muối sunphat của kim loại và 0,02 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 107. 
B. 161.
C. 158.
D. 150.

Câu 40: Hỗn hợp E gồm các chất X (C3H11N3O6) và Y (C4H12N2O6). Cho 36,88 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,72 mol KOH, thu được chất hữu cơ Z (đa chức, bậc một) và dung dịch T. Cô cạn T, thu được chất rắn M gồm các muối vô cơ. Nung M đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Cho các phát biểu sau:


(a) Giá trị của m là 50,96.


(b) Chỉ có một công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của Y.


(c) Cho X hoặc Y vào dung dịch H2SO4 loãng, đều có khí không mầu thoát ra.


(d) Cho toàn bộ lượng Z ở trên tác dụng với dung dịch HCl dư, thì thu được 26,6 gam muối.


(e) Chỉ có một công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của Z. 

Số phát biểu đúng là


A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
…………………………..Hết………………………….
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